DANH SÁCH ĐỘI THAM DỰ GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2013 - TRANH CÚP PROACE LẦN THỨ XII
_______________________

	TT
	Họ và tên
	Giới tính
	Nhiệm vụ

	
	
	Nam
	Nữ
	

	1. QUÂN ĐỘI

	1
	Trần Ngọc Trương Phúc
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Phạm Văn Danh
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	3
	Trần Quang Nhân
	
	
	Huấn luyện viên phó

	4
	Nguyễn Hoàng Hải
	x
	
	Vận động viên

	5
	Phạm Ngọc Thiết
	x
	
	Vận động viên

	6
	Phạm Hải Nam
	x
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Khắc Tuấn
	x
	
	Vận động viên

	8
	Nguyễn Công Nguyên
	x
	
	Vận động viên

	9
	Đinh Xuân Bảo
	x
	
	Vận động viên

	10
	Nguyễn Hiền Thịnh
	x
	
	Vận động viên

	11
	Kim Thuận
	x
	
	Vận động viên

	12
	Nguyễn Thị Ánh Duyên
	
	x
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Thị Bé Trâm
	
	x
	Vận động viên

	14
	Võ Nguyễn Lan Anh
	
	x
	Vận động viên

	15
	Lê Minh Duyên
	
	x
	Vận động viên

	16
	Dương Nhựt Huỳnh
	
	x
	Vận động viên

	17
	Trần Ngọc Kim Khánh
	
	x
	Vận động viên

	2. THÁI BÌNH

	1
	Nguyễn Thị Bình Thơ
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	2
	Đinh Thị Phương Hồng
	
	x
	Vận động viên

	3
	Vũ Thị Dung
	
	x
	Vận động viên

	4
	Đỗ Thị Hoài
	
	x
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thị Bình Thơ
	
	x
	Vận động viên


	6
	Phạm Thị Khánh
	
	x
	Vận động viên

	7
	Vũ Đức Hạnh
	
	x
	Vận động viên

	8
	Vũ Thùy Giang
	
	x
	Vận động viên

	3. BỘ CÔNG AN

	1
	Trương Tuấn Vũ
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Hà Quang Trung
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Hà Quang Trung
	x
	
	Vận động viên

	4
	Vũ Hoàng Việt
	x
	
	Vận động viên

	5
	Trần Quốc Việt
	x
	
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Hoàng Anh
	x
	
	Vận động viên

	7
	Giáp Thành Huy
	x
	
	Vận động viên

	8
	Lê Văn Tú
	x
	
	

	4. HẢI PHÒNG

	1
	Nguyễn Duy Bình
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Ngọc Anh
	
	x
	Vận động viên

	3
	Nguyễn Thị Giang
	
	x
	Vận động viên

	4
	Trần Thị Yến Chi
	
	x
	Vận động viên

	5
	Hoàng Thủy Vân
	
	x
	Vận động viên

	5. BẮC GIANG

	1
	Chu Việt Bắc
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Vũ Thị Trang
	
	x
	Vận động viên

	3
	Nguyễn Thị Sen
	
	x
	Vận động viên

	4
	Ngô Hải Vân
	
	x
	Vận động viên

	5
	Trần Thị Thanh Xuân
	
	x
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Thị Thảo Mai
	
	x
	Vận động viên

	7
	Hà Thị Hảo
	
	x
	Vận động viên

	8
	Vũ Thị Yến
	
	x
	Vận động viên

	6. THÁI NGUYÊN

	1
	Nguyễn Huy Giang
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Hoàng Anh Cường
	x
	
	Vận động viên

	3
	Phạm Đức Long
	x
	
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Xuân Thịnh
	x
	
	Vận động viên

	5
	Lê Việt Long
	x
	
	Vận động viên

	6
	Phạm Văn Thịnh
	x
	
	Vận động viên

	7
	Phạm Đức Hà
	x
	
	Vận động viên

	8
	Bùi Khải
	x
	
	Vận động viên

	9
	Đặng Quang Huy
	x
	
	Vận động viên

	7. ĐẠI HỌC TDTT BẮC NINH

	1
	Phạm Ngọc Hải
	
	
	Trưởng đoàn

	2
	Phú Toàn Thiện
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	3
	Ngô Hữu Thắng
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Nguyễn Bình Minh
	x
	
	Vận động viên

	5
	Phùng Minh Hiếu
	x
	
	Vận động viên

	6
	Lê Duy Nam
	x
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Văn Việt
	x
	
	Vận động viên

	8
	Nghiêm Đình Tuấn
	x
	
	Vận động viên

	9
	Phạm Hồng Hải
	x
	
	Vận động viên

	10
	Đặng Quang Huy
	x
	
	Vận động viên

	11
	Nguyễn Đức Giang
	x
	
	Vận động viên

	12
	Trần Trương Bảo Vy
	
	x
	Vận động viên

	13
	Nguyễn Thị Thắm
	
	x
	Vận động viên

	14
	Trần Thị Nguyệt
	
	x
	Vận động viên

	15
	Phạm Ngọc Bích
	
	x
	Vận động viên

	16
	Lê Minh Duyên
	
	x
	Vận động viên

	17
	Nguyễn Ngọc Huyền
	
	x
	Vận động viên

	8. THANH HÓA

	1
	Phạm Thị Trang
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Phạm Thị Trang
	
	x
	Vận động viên

	3
	Hồ Thị Kim Nhung
	
	x
	Vận động viên

	4
	Ng. Thị Phương Thảo
	
	x
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Quỳnh Trang
	
	x
	Vận động viên

	6
	Trương Thu Hà
	
	x
	Vận động viên

	7
	Trần Thị Hương
	
	x
	Vận động viên

	9. BẮC NINH

	1
	Phùng Tiến Nguyên
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Nguyễn Công Hải
	x
	
	Vận động viên

	3
	Nghiêm Đình Công
	x
	
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Tuấn Anh
	x
	
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Đình Phan Anh
	x
	
	Vận động viên

	6
	Nguyễn Văn Kiên
	x
	
	Vận động viên

	7
	Đỗ Đức Minh
	x
	
	Vận động viên

	10. ĐỒNG NAI

	1
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Huỳnh Hữu Phước
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Đỗ Nguyễn Thiện
	x
	
	Vận động viên

	4
	Dương Ng. Nhân Hoà
	x
	
	Vận động viên

	5
	Trần Trọng Hưng
	x
	
	Vận động viên

	6
	Hồ Nguyễn Vinh Quang
	x
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Quang Duy
	x
	
	Vận động viên

	8
	Kiều Quang Thuyết
	x
	
	Vận động viên

	11. TP. HỒ CHÍ MINH

	1
	Nguyễn Thế Huy
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	2
	Nguyễn Anh Hoàng
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	Châu Quảng Đại
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Võ Lữ Mai Vy
	
	
	Huấn luyện viên

	5
	Nguyễn Tiến Minh
	x
	
	Vận động viên

	6
	Huỳnh Nguyễn Khang
	x
	
	Vận động viên

	7
	Nguyễn Hoàng Nam
	x
	
	Vận động viên

	8
	Dương Bảo Đức
	x
	
	Vận động viên

	9
	Bảo Minh
	x
	
	Vận động viên

	10
	Phạm Cao Cường
	x
	
	Vận động viên

	11
	Võ Bảo Thiện
	x
	
	Vận động viên

	12
	Tôn Nữ Khải Thư
	
	x
	Vận động viên

	13
	Trần Thị Ngọc Tuyết
	
	x
	Vận động viên

	14
	Hà Chi Lương
	
	x
	Vận động viên

	15
	Trần Lê Bảo Ngọc
	
	x
	Vận động viên

	16
	Trần Quế Anh
	
	x
	Vận động viên

	12. HÀ NỘI

	1
	Dương Thị Liên
	
	
	Huấn luyện viên trưởng

	2
	Wang Heng Jian
	
	
	Huấn luyện viên

	3
	He Cui Ling
	
	
	Huấn luyện viên

	4
	Trần Đức Dương
	
	
	Huấn luyện viên

	5
	Bùi Quang Tuấn
	x
	
	Vận động viên

	6
	Bùi Bằng Đức
	x
	
	Vận động viên

	7
	Đào Mạnh Thắng
	x
	
	Vận động viên

	8
	Đỗ Tuấn Đức
	x
	
	Vận động viên

	9
	Phạm Hồng Nam
	x
	
	Vận động viên

	10
	Lương Khánh Tân
	x
	
	Vận động viên

	11
	Lê Hà Anh
	x
	
	Vận động viên

	12
	Nguyễn Ngọc Mạnh
	x
	
	Vận động viên

	13
	Lê Thu Huyền
	
	x
	Vận động viên

	14
	Phạm Như Thảo
	
	x
	Vận động viên

	15
	Nguyễn Thị Mai Anh
	
	x
	Vận động viên

	16
	Nguyễn Huyền Trang
	
	x
	Vận động viên

	17
	Lê Hà Trang
	
	x
	Vận động viên

	18
	Đặng Minh Hiền
	
	x
	Vận động viên

	19
	Quách Thị Kim Ngân
	
	x
	Vận động viên

	13. QUẢNG NINH

	1
	Nguyễn Thanh Sơn
	
	
	Huấn luyện viên

	2
	Đỗ Thị Phương Mai
	
	x
	Vận động viên

	3
	Vũ Thị Thu Hằng
	
	x
	Vận động viên

	4
	Nguyễn Thùy Linh
	
	x
	Vận động viên

	5
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	
	x
	Vận động viên

	6
	Vũ Phương Liên
	
	x
	Vận động viên


DANH SÁCH CÁC ĐỘI THAM DỰ GIẢI 

VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI TOÀN QUỐC 2013
_______________________

	TT
	Đơn vị
	VĐV
	Ghi chú

	
	
	Nam
	Nữ
	

	1
	Hà Nội
	8
	6
	

	2
	Tp. Hồ Chí Minh
	7
	6
	

	3
	Quân Đội
	8
	6
	

	4
	Thái Bình
	-
	7
	

	5
	Bộ Công An
	 6
	-
	

	6
	Trường Đại học TDTT Bắc Ninh
	8
	6
	

	7
	Hải Phòng
	-
	4
	

	8
	Thái Nguyên
	8
	-
	

	9
	Bắc Giang
	-
	7
	

	10
	Bắc Ninh
	6
	-
	

	11
	Đồng Nai
	6
	-
	

	12
	Thanh Hóa
	-
	6
	

	13
	Quảng Ninh
	-
	5
	

	Tổng cộng:
	57
	53
	


CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG GIẢI VÔ ĐỊCH CẦU LÔNG ĐỒNG ĐỘI
 TOÀN QUỐC 2013

TRANH CÚP PROACE LẦN THỨ XII

_______________________

	Thứ hạng
	Cúp
	Tiền mặt
	Hiện vật
	Tổng cộng

	ĐỒNG ĐỘI NAM:

	Giải nhất
	01
	15.000.000đ
	52.000.000đ
	70.000.000đ

	Giải nhì
	-
	10.000.000đ
	27.000.0000đ
	37.000.000đ

	Giải ba
	-
	5.000.000đ
	20.000.000đ
	25.000.000đ

	
	-
	5.000.000đ
	20.000.000đ
	25.000.000đ

	Tổng số:
	3.000.000đ
	35.000.000đ
	119.000.000đ
	157.000.000đ

	ĐỒNG ĐỘI NỮ:

	Giải nhất
	01
	15.000.000đ
	52.000.000đ
	70.000.000đ

	Giải nhì
	-
	10.000.000đ
	23.000.0000đ
	33.000.000đ

	Giải ba
	-
	5.000.000đ
	15.000.000đ
	20.000.000đ

	
	-
	5.000.000đ
	15.000.000đ
	20.000.000đ

	Tổng số:
	3.000.000đ
	35.000.000đ
	105.000.000đ
	143.000.000đ


